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1. Thông tin chung:
· Tên ngành: Kỹ thuật máy tính                              Mã ngành: 7480106                              
· Trình độ: Đại học                                                 Hình thức đào tạo: Chính quy
· Quyết định mở ngành: Quyết định số 4056/QĐ-ĐHM ngày 18/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội
· [bookmark: _GoBack]Năm bắt đầu tuyển sinh (dự kiến): 2026 

2. Thông tin chương trình đào tạo
2.1. Thông tin chung:
	1. Quyết định ban hành:
	Số 3617/QĐ-ĐHM ngày 09/10/2025

	2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):
	Kỹ thuật máy tính

	3. Tên chương trình đào tạo
(tiếng Anh):
	Computer Engineering

	4. Các chuyên ngành của chương trình đào tạo (nếu có):
	Không có

	5. Định hướng:
	Ứng dụng

	6. Trình độ đào tạo:
	Đại học

	7. Mã ngành đào tạo:
	7480106

	8. Đối tượng tuyển sinh:
	Theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Mở Hà Nội

	9. Hình thức đào tạo:
	Tất cả các hình thức đào tạo

	10. Số tín chỉ yêu cầu:
	120 (Cử nhân)
150 (Kỹ sư)

	11. Thời gian đào tạo:
	04 năm (Cử nhân)
05 năm (Kỹ sư)

	12. Thang điểm:
	4

	13. Điều kiện tốt nghiệp:
	- Hoàn thành chương trình đào tạo 
- Các yêu cầu khác theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội

	14. Văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân
Kỹ sư

	15. Ngôn ngữ đào tạo:
	Tiếng Việt

	16. Khóa áp dụng
	Từ năm 2026

	17. Phương thức đào tạo
	Tín chỉ

	18. Vị trí việc làm:
	1. Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư vận hành/bảo trì/bảo dưỡng thiết bị, phần cứng, hệ thống máy tính, điện tử.         
2. Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư triển khai các hệ thống máy tính, điện tử. 
3. Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư phát triển phần mềm ứng dụng trong các thiết bị, hệ thống máy tính, điện tử.
4. Giảng viên giảng dạy bậc cao đẳng, trung cấp (cần có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).        
5. Cán bộ kỹ thuật, Kỹ sư hướng dẫn thực hành/thí nghiệm.
6. Chuyên viên nghiên cứu/phát triển.

	19. Khả năng nâng cao trình độ:
	Người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính sẽ có đủ kiến thức và điều kiện để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc thạc sĩ trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

	20. Chương trình đào tạo được đối sánh:
	1. Chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính - Đại học Bách khoa Hà Nội 
3. Chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính - Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM.
4. Bachelor of Science in Computer Engineering, Illinois Institute of Technology
5. Bachelor of Science in Computer Engineering, Batangas State University

	21. Chuẩn nghề nghiệp/ Chuẩn kiểm định chất lượng được đối sánh:
	Electronics and telecommunications engineers - International Standard Classification of Occupations - International Labour Organization

	22. Kiểm định và cải tiến chất lượng
	Thực hiện định kỳ theo quy định



2.2. Mục tiêu, chuẩn đầu ra và chuẩn đầu vào:
2.2.1 CTĐT Cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính
Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại Mở Hà Nội nhằm đào tạo người học có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, năng lực thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật của ngành, có chuẩn mực đạo đức cao trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ Quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội.
Mục tiêu cụ thể
Trường Đại học Mở Hà Nội đào tạo người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính:
MT1. Có trình độ chuyên môn đáp ứng môi trường làm việc của ngành Kỹ thuật Máy tính trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển.
MT2. Thể hiện được các giá trị đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực công dân toàn cầu.
MT3. Có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với những nhu cầu thay đổi của nghề nghiệp.
Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Mở Hà Nội có khả năng:
CĐR 1. Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành Kỹ thuật máy tính.
CĐR 2. Thiết kế chế tạo các phần tử của hệ thống máy tính ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp đáp ứng các nhu cầu mong muốn có cân nhắc đến các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
CĐR 3. Phân tích các giải pháp, bản thiết kế để lắp đặt và vận hành các hệ thống máy tính và mạng máy tính, dựa trên các quy định và tiêu chuẩn nghề nghiệp.
CĐR 4. Xây dựng quy trình và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, phân tích và giải thích dữ liệu, đồng thời sử dụng đánh giá kỹ thuật để rút ra kết luận.
CĐR 5. Vận dụng công cụ số trong học tập, hợp tác và thực hiện hoạt động chuyên môn nhằm tạo ra những thay đổi tích cực.
CĐR 6. Làm việc nhóm hiệu quả, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu.
CĐR 7. Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh liên quan đến kiến thức của ngành Kỹ thuật máy tính.
CĐR 8. Tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới khi cần thiết và sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
CĐR 9. Giải thích khái niệm khởi nghiệp nói chung và xác định cơ hội khởi nghiệp.
2.2.2 CTĐT Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính
Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo (CTĐT) kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại Mở Hà Nội nhằm đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức kỹ thuật chuyên ngành vững chắc, cung cấp phương pháp tư duy có hệ thống, tư duy sáng tạo, các kỹ năng nâng cao về thực hành, các kiến thức chuyên sâu hoàn chỉnh. 
Chương trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế-xã hội luôn thay đổi, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành.
Mục tiêu cụ thể
Trường Đại học Mở Hà Nội đào tạo người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính:
MT1. Có kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh để thiết kế, quản lý, giám sát hệ thống trong ngành Kỹ thuật máy tính
MT2. Có khả năng khai thác công nghệ hiện đại để giải quyết vấn đề mới liên quan tới ngành Kỹ thuật máy tính trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển.
MT3. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tư duy sáng tạo để thích ứng với những nhu cầu thay đổi của nghề nghiệp.
[bookmark: _heading=h.7xwxnf7iwo7]Chuẩn đầu ra (CĐR)  chương trình đào tạo
	Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Mở Hà Nội có khả năng:
CĐR 1. Thu thập và phân tích các kiến thức chuyên sâu vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành Kỹ thuật máy tính, dựa trên các quy định và tiêu chuẩn nghề nghiệp.
CĐR 2. Thiết kế chế tạo các thiết bị, hệ thống máy tính, mạng máy tính ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới, có cân nhắc đến các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
CĐR 3. Vận dụng tư duy thiết kế, tư duy hệ thống để đề xuất ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong các công việc chuyên môn sâu và đặc thù của ngành Kỹ thuật máy tính hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, quốc gia và toàn cầu.
CĐR 4. Xây dựng quy trình và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, phân tích và giải thích dữ liệu, đồng thời sử dụng đánh giá kỹ thuật để rút ra kết luận.
CĐR 5. Vận dụng công cụ số trong quản lý, hợp tác và thực hiện hoạt động chuyên môn nhằm tạo ra những thay đổi tích cực.
CĐR 6. Làm việc nhóm hiệu quả, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu.
CĐR 7. Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh liên quan đến kiến thức của ngành Kỹ thuật máy tính.
CĐR 8. Tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới có đánh giá, chọn lọc và xác định được các chiến lược học tập hiệu quả nhất.
CĐR 9. Giải thích khái niệm khởi nghiệp nói chung và xác định cơ hội khởi nghiệp.
2.2.3 Chuẩn đầu vào của CTĐT 
Người học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương trở lên.

2.3. Khung CTĐT:
2.3.1 Khung CTĐT Cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính
	Số TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Khối kiến thức
	Số tín chỉ bắt buộc
	Loại học phần

	
	
	
	
	
	Bắt buộc 
	Lựa chọn theo định hướng
	Lựa chọn 
tự do 

	
	
	I. Phần kiến thức giáo dục đại cương
	38
	
	
	

	1
	7A0001.22
	Triết học Mác-Lênin
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	2
	7A0002.22
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	3
	7A0003.22
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	4
	7A0005.22
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	5
	7A0004.22
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	6
	7A0006.22
	Pháp luật đại cương
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	7
	7E1801.25
	Đại số
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	8
	7E1802.25
	Giải tích
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	9
	7E1803.25
	Xác suất thống kê
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	10
	7A0007.22
	Tin học đại cương
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	11
	7E1804.25
	Vật lý 1
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	12
	7E1805.25
	Vật lý 2
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	13
	7A0008.22
	Tiếng Anh cơ bản 1
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	14
	7A0009.22
	Tiếng Anh cơ bản 2
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	15
	7A0010.22
	Tiếng Anh cơ bản 3
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	
	 
	II. Kiến thức cơ sở khối ngành
	
	33
	
	
	

	16
	7E1806.25
	Toán rời rạc
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	17
	7E1807.25
	Nhập môn ngành kỹ thuật máy tính
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	18
	7E1808.25
	Kỹ thuật số và mạch logic
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	19
	7E1809.25
	Vật liệu và linh kiện điện tử
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	20
	7E1810.25
	Kỹ thuật mạch
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	21
	7E1811.25
	Ngôn ngữ lập trình
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	22
	7E1812.25
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	23
	7E1813.25
	Lập trình hướng đối tượng
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	24
	7E1814.25
	Kỹ thuật vi xử lý
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	25
	7E1815.25
	Đồ án 1
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	26
	7E1816.25
	Đồ án 2
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	27
	7E1817.25
	Thực tập cơ bản
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	28
	7E1818.25
	Thực hành máy tính
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	
	 
	III. Chuyên ngành
	
	37
	
	
	

	
	 
	3.1. Các học phần bắt buộc
	
	27
	
	
	

	29
	7E1819.25
	Kiến trúc máy tính
	K6_CN
	2
	X
	
	

	30
	7E1820.25
	Xử lý tín hiệu số
	K6_CN
	3
	X
	
	

	31
	7E1821.25
	Lập trình ứng dụng
	K6_CN
	2
	X
	
	

	32
	7E1822.25
	Hệ điều hành
	K6_CN
	2
	X
	
	

	33
	7E1823.25
	Cơ sở dữ liệu
	K6_CN
	3
	X
	
	

	34
	7E1824.25
	Phân tích thiết kế hệ thống
	K6_CN
	2
	X
	
	

	35
	7E1825.25
	Tín hiệu và hệ thống
	K6_CN
	3
	X
	
	

	36
	7E1826.25
	Trí tuệ nhân tạo
	K6_CN
	2
	X
	
	

	37
	7E1827.25
	Hệ thống nhúng và ứng dụng
	K6_CN
	3
	X
	
	

	38
	7E1828.25
	Mạng máy tính
	K6_CN
	3
	X
	
	

	39
	7E1829.25
	Thực hành kỹ thuật máy tính
	K6_CN
	2
	X
	
	

	
	 
	3.2. Tự chọn theo định hướng ứng dụng (Elective Module)
	
	10
	
	
	

	
	 
	Mô đun 1: Công nghệ IoT
	
	10
	
	
	

	40
	7E1830.25
	Kỹ thuật cảm biến
	K6_CN
	2
	
	X
	

	41
	7E1831.25
	Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
	K6_CN
	3
	
	X
	

	42
	7E1832.25
	Xử lý dữ liệu lớn
	K6_CN
	3
	
	X
	

	43
	7E1833.25
	Chuyên đề thiết kế hệ thống IoT
	K6_CN
	2
	
	X
	

	
	 
	Mô đun 2: Công nghệ vi mạch
	
	10
	
	
	

	44
	7E1834.25
	Thiết kế vi mạch số
	K6_CN
	3
	
	X
	

	45
	7E1835.25
	Thiết kế vi mạch tương tự
	K6_CN
	3
	
	X
	

	46
	7E1836.25
	Công nghệ vi điện tử
	K6_CN
	2
	
	X
	

	47
	7E1837.25
	Chuyên đề thiết kế vi mạch
	K6_CN
	2
	
	X
	

	
	 
	IV. Các môn học bổ trợ
	
	5
	
	
	

	48
	7E1838.25
	Quản trị học
	K3_KTBT
	2
	X
	
	

	49
	7E1839.25
	Quản trị dự án
	K3_KTBT
	3
	X
	
	

	
	 
	V. Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	

	50
	7E1840.25
	Đồ án tốt nghiệp
	K8_TN
	7
	X
	
	

	
	
	Tổng cộng 
	
	120
	
	
	



2.3.2 Khung CTĐT Cử nhân ngành Kỹ thuật máy tính
	Số TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Khối kiến thức
	Số tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn theo định hướng
	Tự chọn 
tự do 

	
	
	I. Phần kiến thức giáo dục đại cương
	38
	
	
	

	1
	7A0001.22
	Triết học Mác-Lênin
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	2
	7A0002.22
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	3
	7A0003.22
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	4
	7A0005.22
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	5
	7A0004.22
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	6
	7A0006.22
	Pháp luật đại cương
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	7
	7E1801.25
	Đại số
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	8
	7E1802.25
	Giải tích
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	9
	7E1803.25
	Xác suất thống kê
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	10
	7A0007.22
	Tin học đại cương
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	11
	7E1804.25
	Vật lý 1
	K1.GDĐC
	2
	X
	
	

	12
	7E1805.25
	Vật lý 2
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	13
	7A0008.22
	Tiếng Anh cơ bản 1
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	14
	7A0009.22
	Tiếng Anh cơ bản 2
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	15
	7A0010.22
	Tiếng Anh cơ bản 3
	K1.GDĐC
	3
	X
	
	

	
	 
	II. Kiến thức cơ sở khối ngành
	
	33
	
	
	

	16
	7E1806.25
	Toán rời rạc
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	17
	7E1807.25
	Nhập môn ngành kỹ thuật máy tính
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	18
	7E1808.25
	Kỹ thuật số và mạch logic
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	19
	7E1809.25
	Vật liệu và linh kiện điện tử
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	20
	7E1810.25
	Kỹ thuật mạch
	K4_CSNN
	3
	X
	
	

	21
	7E1811.25
	Ngôn ngữ lập trình
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	22
	7E1812.25
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	23
	7E1813.25
	Lập trình hướng đối tượng
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	24
	7E1814.25
	Kỹ thuật vi xử lý
	K5_CSN
	3
	X
	
	

	25
	7E1815.25
	Đồ án 1
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	26
	7E1816.25
	Đồ án 2
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	27
	7E1817.25
	Thực tập cơ bản
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	28
	7E1818.25
	Thực hành máy tính
	K5_CSN
	2
	X
	
	

	
	 
	III. Chuyên ngành
	
	62
	
	
	

	
	 
	3.1. Các học phần bắt buộc
	
	52
	
	
	

	29
	7E1819.25
	Kiến trúc máy tính
	K6_CN
	2
	X
	
	

	30
	7E1820.25
	Xử lý tín hiệu số
	K6_CN
	3
	X
	
	

	31
	7E1821.25
	Lập trình ứng dụng
	K6_CN
	2
	X
	
	

	32
	7E1822.25
	Hệ điều hành
	K6_CN
	2
	X
	
	

	33
	7E1823.25
	Cơ sở dữ liệu
	K6_CN
	3
	X
	
	

	34
	7E1824.25
	Phân tích thiết kế hệ thống
	K6_CN
	2
	X
	
	

	35
	7E1825.25
	Tín hiệu và hệ thống
	K6_CN
	3
	X
	
	

	36
	7E1826.25
	Trí tuệ nhân tạo
	K6_CN
	2
	X
	
	

	37
	7E1827.25
	Hệ thống nhúng và ứng dụng
	K6_CN
	3
	X
	
	

	38
	7E1828.25
	Mạng máy tính
	K6_CN
	3
	X
	
	

	39
	7E1829.25
	Thực hành kỹ thuật máy tính
	K6_CN
	2
	X
	
	

	40
	7E1841.25
	Các hệ thống phân tán và ứng dụng
	K6_CN
	3
	X
	
	

	41
	7E1842.25
	Mạng cảm biến không dây
	K6_CN
	3
	X
	
	

	42
	7E1843.25
	Lập trình mạng
	K6_CN
	3
	X
	
	

	43
	7E1844.25
	An toàn và an ninh mạng thông tin
	K6_CN
	2
	X
	
	

	44
	7E1845.25
	Điều khiển mờ và mạng nơron
	K6_CN
	3
	X
	
	

	45
	7E1846.25
	Kiến trúc máy tính tiên tiến
	K6_CN
	2
	X
	
	

	46
	7E1847.25
	Kỹ thuật xử lý ảnh
	K6_CN
	3
	X
	
	

	47
	7E1848.25
	Thị giác máy tính
	K6_CN
	3
	X
	
	

	48
	7E1849.25
	Đồ án 3
	K6_CN
	3
	X
	
	

	
	 
	3.2. Tự chọn theo định hướng ứng dụng (Elective Module)
	10
	
	
	

	
	 
	Mô đun 1: Công nghệ IoT
	
	10
	
	
	

	49
	7E1830.25
	Kỹ thuật cảm biến
	K6_CN
	2
	
	X
	

	50
	7E1831.25
	Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
	K6_CN
	3
	
	X
	

	51
	7E1832.25
	Xử lý dữ liệu lớn
	K6_CN
	3
	
	X
	

	52
	7E1833.25
	Chuyên đề thiết kế hệ thống IoT
	K6_CN
	2
	
	X
	

	
	 
	Mô đun 2: Công nghệ vi mạch
	
	10
	
	
	

	53
	7E1834.25
	Thiết kế vi mạch số
	K6_CN
	3
	
	X
	

	54
	7E1835.25
	Thiết kế vi mạch tương tự
	K6_CN
	3
	
	X
	

	55
	7E1836.25
	Công nghệ vi điện tử
	K6_CN
	2
	
	X
	

	56
	7E1837.25
	Chuyên đề thiết kế vi mạch
	K6_CN
	2
	
	X
	

	
	 
	IV. Các môn học bổ trợ
	
	5
	
	
	

	57
	7E1838.25
	Quản trị học
	K3_KTBT
	2
	X
	
	

	58
	7E1839.25
	Quản trị dự án
	K3_KTBT
	3
	X
	
	

	
	 
	V. Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp
	12
	
	
	

	59
	7E1850.25
	Thực tập tốt nghiệp
	K7_TT
	4
	X
	
	

	60
	7E1851.25
	Đồ án tốt nghiệp
	K8_TN
	8
	X
	
	

	
	
	Tổng cộng (không có thể chất, quốc phòng)
	150
	
	
	



3. Danh sách giảng viên thực hiện CTĐT
	TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Trình độ
	Ngành đào tạo
(theo văn bằng)
	Ghi chú

	1
	Lê Minh Tuấn
	
	Tiến sĩ
	Software Engineering
	

	2
	Nguyễn Hoài Giang
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	3
	Đặng Khánh Hòa
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	4
	Đặng Hoàng Anh
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	5
	Nguyễn Thị Phi Doan
	
	Thạc sĩ
	Toán học
	

	6
	Hoàng Anh Dũng
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	

	7
	Quách Thị Hạnh
	
	Thạc sĩ
	KH Máy tính
	

	8
	Vũ Thị Phương Hoa
	
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	

	9
	Từ Viết Hoàng
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	

	10
	Nguyễn Mạnh Hùng
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật viễn thông
	

	11
	Đỗ Đình Hưng
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Viễn thông
	

	12
	Phạm Tiến Huy
	
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin
	

	13
	Phạm Thị Lê Huyền
	
	Thạc sĩ
	Quản lý Giáo dục
	

	14
	Nguyễn Văn Mạnh
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Viễn thông
	

	15
	Đỗ Bá Thị Kim Ngân
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế
	

	16
	Hoàng Trọng Nghĩa
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	17
	Nguyễn Thống Nhất
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
	

	18
	Đỗ Phương Nhung
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	

	19
	Đào Xuân Phúc
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	20
	Nguyễn Văn Sơn
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	21
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	

	22
	Võ Yên Chương
	
	Tiến sĩ
	Thu và xử lý tín hiệu
	

	23
	Đỗ Huy Giác
	PGS
	Tiến sĩ
	Điện tử Viễn thông
	

	24
	Nguyễn Văn Giáo
	
	Tiến sĩ
	Kỹ Thuật
	

	25
	Nguyễn Hoàng
	
	Tiến sĩ
	Điều khiển học kỹ thuật
	

	26
	Nguyễn Khắc Hưng
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật
	

	27
	Trần Tuấn Hưng
	
	Tiến sĩ
	Viễn thông
	

	28
	Trần Văn Khẩn
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	29
	Nguyễn Thanh Nghị
	PGS
	Tiến sĩ khoa học
	Vật lý Điện tử
	

	30
	Nguyễn Cao Phương
	
	Tiến sĩ
	Điện tử viễn thông
	

	31
	Nguyễn Vũ Sơn
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Điện tử
	

	32
	Đỗ Xuân Thụ
	PGS
	Tiến sĩ
	Vi điều khiển
	

	33
	Phạm Minh Việt
	PGS
	Tiến sĩ
	Điện tử viễn thông
	

	34
	Hoàng Văn Võ
	
	Tiến sĩ
	Điện tử viễn thông
	

	35
	Hoàng Đình Thuyên
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	

	36
	Đỗ Quốc Trinh
	PGS
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật Viễn thông
	

	37
	Mai Văn Lưu
	PGS
	Tiến sĩ
	Vật lý Quang học
	

	38
	Đặng Hải Đăng
	
	Tiến sĩ.
	Kinh tế
	

	39
	Đinh Tuấn Long
	
	Tiến sĩ
	CNTT
	

	40
	Vũ Xuân Hạnh
	
	Tiến sĩ
	Hệ thống thông tin
	

	41
	Lê Hữu Dũng
	
	Thạc sĩ
	Cơ sở Toán cho Tin học
	

	42
	Nguyễn Thành Huy
	
	Thạc sĩ
	Công nghệ Thông tin
	

	43
	Mai Thị Thuý Hà
	
	Thạc sĩ
	Hệ thống Thông tin
	

	44
	Trịnh Thị Xuân
	
	Thạc sĩ
	Công nghệ Thông tin
	

	45
	Nguyễn Thị Tâm
	
	Thạc sĩ
	Công nghệ Thông tin
	

	46
	Nguyễn Thuỳ Linh
	
	Thạc sĩ
	Công nghệ Thông tin
	

	47
	Lê Ngọc An
	
	Thạc sĩ
	Hệ thống thông tin
	

	48
	Lê Thị Thanh Thuỳ
	
	Thạc sĩ
	Toán học
	

	49
	Nguyễn Thị Nam Chi
	
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	

	50
	Tăng Thị Hằng
	
	Tiến sĩ
	Kinh doanh thương mại
	

	51
	Nguyễn Thị Việt Hương
	PGS
	Tiến sĩ
	Máy tính điện tử
	

	52
	Đào Việt Cường
	 
	Thạc sĩ
	Toán ứng dụng
	

	53
	Hán Trọng Thanh
	PGS
	Tiến sĩ
	KT Viễn thông
	

	54
	Trần Ngọc Tuấn
	
	Tiến sĩ
	KT Viễn thông
	

	55
	Nguyễn Thu Nga
	
	Tiến sĩ
	KT Viễn thông
	

	56
	Nguyễn Thúy Anh
	PGS
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật
	

	57
	Nguyễn Tiến Hòa
	PGS
	Tiến sĩ
	KT Viễn thông
	

	58
	Vũ Song Tùng
	
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật
	

	59
	Vương Hoàng Nam
	
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật
	

	60
	Đinh Thị Kim Nhung
	
	Thạc sĩ
	Toán học
	

	61
	Nguyễn Hữu Phát
	PGS
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật
	



4. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
4.1. Cơ sở vật chất 
	STT
	Hạng mục
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng
(m2)
	Ghi chú

	1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	283
	41.038
	

	1.1
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	3
	787.2
	

	1.2
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	29
	2.872.9
	

	1.3
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	110
	6.913,7
	

	1.4
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	49
	2.305,2
	

	1.5
	Số phòng học đa phương tiện
	4
	199
	

	1.6
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian
	88
	27.959,9
	

	2
	Thư viện, trung tâm học liệu
	1
	1.775,7
	

	3
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	10
	7.549
	

	
	Tổng
	294
	50.362,6
	


(Nguồn: Đề án mở ngành Kỹ thuật máy tính, trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội)

5. Địa điểm đào tạo và thực hành, thực tập
	STT
	Nội dung
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Địa điểm đào tạo
	Khu giảng đường 422 Phố Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội
	

	2
	Địa điểm thực hành, thực tập
	- Công ty TNHH Tự động hóa Tiến Phát, Thôn An Thọ, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Công ty TNHH thương mại và Quốc Tế ATH, Thôn Thắng Đầu, Quốc Oai, Hà Nội
- Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp nhân sự GLA, Tầng 19, Tháp VP (tháp B), Epic Tower, số 19 Duy Tân, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Công ty cổ phần Hawee sản xuất và thương mại, Lô D2, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Công ty Công nghệ dịch vụ BCVN, Số 27, Lô D28, Khu D, Geleximco, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Viện nghiên cứu và phát triển cộng đồng IMC, 176 Đ. Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
	


[bookmark: _heading=h.n5o414s7nhgr](Nguồn: Đề án mở ngành Kỹ thuật máy tính, trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội)


